                                                            GDCD KHỐI 8
Ma trận đề kiểm tra học kì I:

	Mức độ

Nội dung     
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng lẽ phải.
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	2. Liêm khiết.
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	3. Tôn trọng người khác.
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	4. Giữ chữ tín.
	0.5
	1.0
	
	1.0
	
	
	2.5

	6. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	7. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá nơi cộng đồng dân cư.
	
	
	0.25
	
	
	
	0.25

	8. Lao động tự giác, sáng tạo.
	0.5
	
	
	3.0
	
	
	3.5

	9. Pháp luật và kỉ luật.
	0.25
	
	
	
	
	
	0.25

	10. quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.
	
	
	
	
	
	2.0
	2.0

	TỔNG
	2.5
	1.0
	0.5
	4.0
	0
	2.0
	10.0

	
	3.5
	4.5
	2.0
	


	Trường THCS Chí Tân
Họ và tên:…………………………..

Lớp 8/…
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: GDCD

Thời gian làm bài: 45 phút.


A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm).
Câu 1 ( 0,5đ):  Trong các câu sau, câu nói về đức tính tôn trọng lẽ phải là:


A.  Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật.
B.  Dĩ hòa vi quý.


         C.  Quân pháp bất vị thân.
D.  Ngậm miệng ăn tiền.

Câu 2 ( 0,5đ):  Hành vi thể hiện tính liêm khiết là:


A.  Làm bất cứ việc gì để đạt mục đích.


         B.  Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi cho mình thì làm.


         C.  Làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của mình.
         D.  Luôn tính toán nhỏ nhen khi làm bất cứ việc gì.

Câu 3 ( 0,5đ):  Trong các việc làm sau, việc làm thể hiện sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác là:


A.  Tìm hiểu phong tục các nước.
B.  Nói tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.



C.  Chỉ dung hàng ngoại.                             D.  Ăn mặc theo các siêu sao.

Câu 4 ( 0,5đ):  Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình ta phải:


A. Làm hết mọi việc

B. Biết giữ lời hứa, làm tốt nhiệm vụ của mình.


C. Không bao giờ hứa với ai điều gì cả
D. Không nên tiếp xúc với ai .

.
B. TỰ LUẬN: (8 điểm).

1. a.Thế nào là giữ chữ tín? (1 điểm).

    b.Nêu 4 câu ca dao, tục ngữ nói về giữ chữ tín. (2điểm).

2. Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Theo em trong học tập thiếu tính tự giác sẽ gây ra hậu quả gì? (3 điểm).

3. Tình huống: Hoài sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thoả mãn mọi đòi hỏi của Hoài. Hoài đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý…


Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao? (2 điểm).

ĐÁP ÁN:

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm).

I. Khoanh tròn chữ cái trước phẩm chất đạo đức mà em cho là đúng nhất? (1 điểm).

	1C
	2C
	3A
	4B


B. TỰ LUẬN: (8 điểm).

1. a. Khái niệm:


- Giữ chữ tín là coi trọng lỏng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng lẫn nhau. (1.0 đ)

b. 4 câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì:


- Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. (0,25 đ)


- Một lần thất tín, vạn lần thất tin. (0,25 đ)

- Giấy rách phải giữ lấy lề. (0,25 đ)

- Chữ tín quý hơn vàng. (0,25 đ)
2 Vì: chúng ta sống trong thời kì khoa học- kĩ thuật, được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống nên cần lao động tự giác và sáng tạo để tiếp cận được cái mới, cái tiến bộ (1 điểm)

+ Hậu quả: không tiếp nhận được cái mới, không tiến bộ được những thành quả cao (1 điểm)

+ Hậu quả trong học tập:

· Kết quả học tập kém



· Trở thành người lười biếng        (1 điểm)
· Mọi người không tôn trọng

· Uy tín bị giảm sút
3. * Người có lỗi trong việc này:

- Hoài .                                                                              
- Cha mẹ Hoài.                                                                  


* Vì:

- Sơn đua đòi ăn chơi.                                                      
- Cha mẹ Hoài quá nuông chiều ;                                     
- Cha mẹ Hoài buông lỏng việc quản lý con;                   

- Cha mẹ Hoài không biết kết hợp giữa gia đình với nhà trường để có biện pháp giáo dục Hoài.                                                                    
